
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12D1 12D2

1 Chào cờ-Hợp Chào cờ-Thùy Chào cờ-T.Hải
Chào cờ-

Hường

Chào cờ-

Đ.Huyền

Chào cờ-

Phong
Chào cờ-Tuyết Chào cờ-Huệ Chào cờ-Đ.Hải

Chào cờ-

Nhiệm

Chào cờ-

Luyến
Chào cờ-Thu Chào cờ-Miến Chào cờ-Miện Chào cờ-Ánh Chào cờ-Ngọc Chào cờ-Dũng

Chào cờ-

K.Anh
Chào cờ-Hà

Chào cờ-

Thương

Chào cờ-

Tr.Hương

Chào cờ-

Th.Hương
Chào cờ-Chiến Chào cờ-Lan

2
Sinh học-

T.Hải
Thể dục-Huệ Vật lí-Thùy Thể dục-Quân Toán-Nhân

Sinh học-

Đ.Huyền

Ngoại ngữ-

Hạnh
Hóa học-N.Hải Lịch sử-Lựa

Công nghệ-

Ánh

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Ngữ văn-Thu Vật lí-K.Anh Hóa học-Miến Ngữ văn-Miện

Công nghệ-

Thương
Hóa học-Hà Toán-Dũng Toán-Hảo Ngoại ngữ-Nụ

Ngữ văn-

Tr.Hương

Ngữ văn-

Nhiệm
GDCD-Lan

Ngữ văn-

Chiến

3 Tin học-Thi
Sinh học-

T.Hải
Ngữ văn-Loan

Ngoại ngữ-

Thúy

Sinh học-

Đ.Huyền
Hóa học-N.Hải Toán-Nhân Địa lí-Dinh

Sinh học-

Luyến

Ngoại ngữ-

Hạnh
Thể dục-Quân Lịch sử-Lựa Hóa học-Miến

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Ngữ văn-Miện Tin học-Ngọc Hóa học-Hà Toán-Dũng Toán-Hảo

Sinh học-

Th.Hương

Ngữ văn-

Tr.Hương
Địa lí-Yến

Ngữ văn-

Chiến
Lịch sử-Hằng

4 Vật lí-Thùy Tin học-Thi
Sinh học-

T.Hải
Toán-Nhân Ngữ văn-Loan Hóa học-N.Hải

Sinh học-

Đ.Huyền

Ngoại ngữ-

Thúy
Ngữ văn-Miện Lịch sử-Lựa Thể dục-Quân

Sinh học-

Luyến
Hóa học-Miến Tin học-Huynh Toán-H.Anh

Ngoại ngữ-

Hạnh
Toán-Dũng

Ngữ văn-

Chiến

Ngữ văn-

Tr.Hương

Sinh học-

Th.Hương
GDCD-Lan Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo Lịch sử-Hằng

5 Vật lí-Thùy Ngữ văn-Loan Thể dục-Quân Toán-Nhân
Ngoại ngữ-

Thúy
Vật lí-Tính Hóa học-N.Hải

Sinh học-

T.Hải

Công nghệ-

Ánh

Sinh học-

Luyến
Lịch sử-Lựa Hóa học-Miến Tin học-Huynh Ngữ văn-Miện Toán-H.Anh Lịch sử-Hằng Toán-Dũng

Ngữ văn-

Chiến

Ngữ văn-

Tr.Hương

Hóa học-

Ch.Hương
Địa lí-Yến Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo GDCD-Lan

1 Hóa học-Hợp Thể dục-Huệ
Ngoại ngữ-

Thanh
Vật lí-Thùy Hóa học-N.Hải Toán-Trang Địa lí-Dinh Tin học-Thi Thể dục-Tuyết Tin học-Ngọc

Sinh học-

Luyến
Toán-Nhân Thể dục-Quân Toán-H.Anh Hóa học-Miến GDCD-Dung

Sinh học-

T.Hải
Toán-Dũng Hóa học-Hà Vật lí-Tính Lịch sử-Hằng Toán-Hảo Địa lí-Yến

Ngữ văn-

Chiến

2 Hóa học-Hợp Vật lí-Thùy Tin học-Thi Hóa học-N.Hải
Sinh học-

Đ.Huyền
Toán-Trang Thể dục-Tuyết Thể dục-Huệ

Sinh học-

Luyến
Hóa học-Miến Ngữ văn-Thu Toán-Nhân GDCD-Dung Thể dục-Quân Địa lí-Dinh Toán-H.Anh

Sinh học-

T.Hải
Toán-Dũng Toán-Hảo Vật lí-Tính Lịch sử-Hằng GDCD-Lan

Ngoại ngữ-

Thanh

Ngữ văn-

Chiến

3 Thể dục-Tuyết Hóa học-Hợp
Sinh học-

T.Hải
Hóa học-N.Hải Vật lí-Thùy Vật lí-Tính Toán-Nhân Địa lí-Dinh GDCD-Dung Toán-Đ.Hải Hóa học-Miến Thể dục-Quân Toán-Trang

Sinh học-

Đ.Huyền
Ngữ văn-Miện Toán-H.Anh

Ngữ văn-

Chiến

Hóa học-

Ch.Hương
Toán-Hảo Toán-Dũng Địa lí-Yến Lịch sử-Hằng

Ngoại ngữ-

Thanh
GDCD-Lan

4
Ngoại ngữ-

Thanh
Hóa học-Hợp Hóa học-N.Hải

Sinh học-

Đ.Huyền
Thể dục-Quân Vật lí-Tính Toán-Nhân Toán-Trang Ngữ văn-Miện Thể dục-Tuyết Hóa học-Miến

Công nghệ-

Ánh
Ngữ văn-Thu GDCD-Dung Toán-H.Anh Địa lí-Dinh

Ngữ văn-

Chiến

Hóa học-

Ch.Hương

Sinh học-

Th.Hương
Toán-Dũng Địa lí-Yến Lịch sử-Hằng Toán-Hảo GDCD-Lan

1 Hóa học-Hợp
Sinh học-

T.Hải

Ngoại ngữ-

Thanh

Sinh học-

Đ.Huyền
GDCD-Dung Hóa học-N.Hải

Ngữ văn-

Hường
Ngữ văn-Loan Toán-Đ.Hải Vật lí-Tuấn Hóa học-Miến Toán-Nhân

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Thể dục-Quân Toán-H.Anh

Ngoại ngữ-

Hạnh
Toán-Dũng Vật lí-K.Anh Vật lí-Tính Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo

Ngữ văn-

Nhiệm
Lịch sử-Hằng Địa lí-Yến

2
Sinh học-

T.Hải

Ngoại ngữ-

Thanh
Thể dục-Quân GDCD-Dung Vật lí-Thùy Hóa học-N.Hải

Ngoại ngữ-

Hạnh
Ngữ văn-Loan Toán-Đ.Hải Hóa học-Miến Vật lí-Tuấn Toán-Nhân

Sinh học-

Đ.Huyền
Toán-H.Anh

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Hóa học-Hợp Toán-Dũng Vật lí-K.Anh Vật lí-Tính

Hóa học-

Ch.Hương
Toán-Hảo

Ngữ văn-

Nhiệm
Lịch sử-Hằng Địa lí-Yến

3
Ngữ văn-

Hường

Ngoại ngữ-

Thanh
Vật lí-Thùy Toán-Nhân

Ngoại ngữ-

Thúy
Ngữ văn-Loan GDCD-Dung Hóa học-N.Hải

Ngoại ngữ-

Hạnh

Ngữ văn-

Nhiệm

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Vật lí-Tuấn Hóa học-Miến Toán-H.Anh Thể dục-Quân Địa lí-Dinh Vật lí-Tính

Sinh học-

T.Hải
Hóa học-Hà Toán-Dũng

Ngữ văn-

Tr.Hương
Toán-Hảo

Ngữ văn-

Chiến
Lịch sử-Hằng

4
Ngoại ngữ-

Thanh
Vật lí-Thùy GDCD-Dung

Ngữ văn-

Hường

Ngoại ngữ-

Thúy

Ngoại ngữ-

Hạnh
Địa lí-Dinh Hóa học-N.Hải Hóa học-Hợp Toán-Đ.Hải Toán-Nhân Thể dục-Quân Hóa học-Miến

Ngoại ngữ-

M.Huyền

Công nghệ-

Ánh
Toán-H.Anh Vật lí-Tính Toán-Dũng Hóa học-Hà

Hóa học-

Ch.Hương

Ngữ văn-

Tr.Hương
Toán-Hảo

Ngữ văn-

Chiến
Lịch sử-Hằng

1 Thể dục-Tuyết Toán-Dũng Hóa học-N.Hải
Ngoại ngữ-

Thúy
Vật lí-Thùy Ngữ văn-Loan Toán-Nhân Thể dục-Huệ Vật lí-Tuấn Toán-Đ.Hải GDCD-Dung Thể dục-Quân Toán-Trang Hóa học-Miến

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Hóa học-Hợp Hóa học-Hà

Hóa học-

Ch.Hương
Vật lí-Tính Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo Lịch sử-Hằng Địa lí-Yến

Ngữ văn-

Chiến

2 Toán-Đ.Hải Thể dục-Huệ Ngữ văn-Loan Vật lí-Thùy Hóa học-N.Hải Toán-Trang
Ngữ văn-

Hường

Ngoại ngữ-

Thúy
Hóa học-Hợp GDCD-Dung Toán-Nhân Hóa học-Miến Thể dục-Quân Vật lí-Tuấn

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Thể dục-Tuyết Hóa học-Hà Toán-Dũng Vật lí-Tính Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo Lịch sử-Hằng Địa lí-Yến

Ngữ văn-

Chiến

3 Toán-Đ.Hải Vật lí-Thùy Toán-Văn Toán-Nhân Tin học-Huynh
Ngoại ngữ-

Hạnh

Ngữ văn-

Hường
Hóa học-N.Hải Hóa học-Hợp

Sinh học-

Luyến
Thể dục-Quân Hóa học-Miến Vật lí-K.Anh

Ngoại ngữ-

M.Huyền
GDCD-Dung Thể dục-Tuyết Vật lí-Tính Toán-Dũng Hóa học-Hà

Sinh học-

Th.Hương
Ngoại ngữ-Nụ Địa lí-Yến Toán-Hảo

Ngoại ngữ-

Thúy

4 Vật lí-Thùy Hóa học-Hợp Toán-Văn Hóa học-N.Hải Toán-Nhân GDCD-Dung Vật lí-Tính Ngữ văn-Loan
Ngoại ngữ-

Hạnh
Thể dục-Tuyết Tin học-Huynh

Sinh học-

Luyến

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Thể dục-Quân Hóa học-Miến Lịch sử-Hằng Toán-Dũng Vật lí-K.Anh

Sinh học-

Th.Hương

Hóa học-

Ch.Hương
Ngoại ngữ-Nụ Địa lí-Yến Toán-Hảo

Ngoại ngữ-

Thúy

1
Sinh học-

T.Hải
Toán-Dũng Thể dục-Quân

Ngữ văn-

Hường
Toán-Nhân

Thể dục-

Phong
Hóa học-N.Hải

Ngoại ngữ-

Thúy
Thể dục-Tuyết Toán-Đ.Hải

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Ngữ văn-Thu Lịch sử-Chung

Sinh học-

Đ.Huyền
Địa lí-Dinh

Ngữ văn-

Nhiệm
Vật lí-Tính Ngoại ngữ-Nụ

Sinh học-

Th.Hương

Ngữ văn-

Tr.Hương
Lịch sử-Hằng GDCD-Lan

Ngoại ngữ-

Thanh
Toán-Hảo

2
Ngữ văn-

Hường
Toán-Dũng

Sinh học-

T.Hải
Thể dục-Quân Toán-Nhân

Ngoại ngữ-

Hạnh
Hóa học-N.Hải Toán-Trang Thể dục-Tuyết Vật lí-Tuấn Ngữ văn-Thu

Ngoại ngữ-

M.Huyền

Công nghệ-

Ánh
Lịch sử-Chung Địa lí-Dinh

Ngữ văn-

Nhiệm
Vật lí-Tính Ngoại ngữ-Nụ

Ngoại ngữ-

Thúy

Ngữ văn-

Tr.Hương
Lịch sử-Hằng GDCD-Lan

Ngoại ngữ-

Thanh
Toán-Hảo

3 GDCD-Dung
Ngoại ngữ-

Thanh
Hóa học-N.Hải Tin học-Huynh Ngữ văn-Loan Tin học-Thi Lịch sử-Chung Toán-Trang Toán-Đ.Hải

Ngoại ngữ-

Hạnh
Toán-Nhân Vật lí-Tuấn

Sinh học-

Đ.Huyền
Toán-H.Anh Thể dục-Quân Thể dục-Tuyết

Sinh học-

T.Hải

Hóa học-

Ch.Hương

Ngoại ngữ-

Thúy
Vật lí-Tính Toán-Hảo Ngoại ngữ-Nụ Lịch sử-Hằng Địa lí-Yến

4
Ngoại ngữ-

Thanh
Ngữ văn-Loan Hóa học-N.Hải

Ngoại ngữ-

Thúy
Thể dục-Quân Toán-Trang Tin học-Thi GDCD-Dung Vật lí-Tuấn

Ngoại ngữ-

Hạnh
Toán-Nhân Tin học-Huynh

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Toán-H.Anh Lịch sử-Chung Địa lí-Dinh Toán-Dũng

Hóa học-

Ch.Hương
Toán-Hảo Vật lí-Tính

Ngữ văn-

Tr.Hương
Ngoại ngữ-Nụ Lịch sử-Hằng Địa lí-Yến

1 Thể dục-Tuyết GDCD-Dung Vật lí-Thùy Hóa học-N.Hải Thể dục-Quân Ngữ văn-Loan
Ngoại ngữ-

Hạnh
Thể dục-Huệ Toán-Đ.Hải

Ngữ văn-

Nhiệm
Hóa học-Miến

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Toán-Trang Vật lí-Tuấn Tin học-Ngọc Toán-H.Anh

Ngoại ngữ-

Thanh

Sinh học-

T.Hải

Ngữ văn-

Tr.Hương
Toán-Dũng Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo GDCD-Lan

Ngoại ngữ-

Thúy

2 Toán-Đ.Hải Hóa học-Hợp Toán-Văn Thể dục-Quân Hóa học-N.Hải
Thể dục-

Phong
Thể dục-Tuyết Vật lí-Thùy

Ngoại ngữ-

Hạnh
Hóa học-Miến Vật lí-Tuấn

Ngoại ngữ-

M.Huyền
Toán-Trang Toán-H.Anh GDCD-Dung

Ngữ văn-

Nhiệm

Ngoại ngữ-

Thanh

Sinh học-

T.Hải

Ngữ văn-

Tr.Hương
Toán-Dũng Ngoại ngữ-Nụ Toán-Hảo GDCD-Lan

Ngoại ngữ-

Thúy

3 Toán-Đ.Hải
Sinh học-

T.Hải

Ngoại ngữ-

Thanh
Vật lí-Thùy Hóa học-N.Hải

Thể dục-

Phong
Thể dục-Tuyết Toán-Trang Hóa học-Hợp Hóa học-Miến

Công nghệ-

Ánh
GDCD-Dung Thể dục-Quân Ngữ văn-Miện Lịch sử-Chung

Ngoại ngữ-

Hạnh
Toán-Dũng Vật lí-K.Anh

Ngoại ngữ-

Thúy

Ngữ văn-

Tr.Hương
GDCD-Lan

Ngữ văn-

Nhiệm

Ngữ văn-

Chiến
Toán-Hảo

4 Hóa học-Hợp Toán-Dũng Toán-Văn
Ngữ văn-

Hường
Ngữ văn-Loan

Sinh học-

Đ.Huyền
Hóa học-N.Hải Lịch sử-Chung Tin học-Ngọc Thể dục-Tuyết

Sinh học-

Luyến
Hóa học-Miến Ngữ văn-Thu

Công nghệ-

Thương
Thể dục-Quân GDCD-Dung Hóa học-Hà Vật lí-K.Anh

Ngoại ngữ-

Thúy

Ngữ văn-

Tr.Hương
GDCD-Lan

Ngữ văn-

Nhiệm

Ngữ văn-

Chiến
Toán-Hảo

5 SHL-Hợp SHL-Thùy SHL-T.Hải SHL-Hường SHL-Đ.Huyền SHL-Phong SHL-Tuyết SHL-Huệ SHL-Đ.Hải SHL-Nhiệm SHL-Luyến SHL-Thu SHL-Miến SHL-Miện SHL-Ánh SHL-Ngọc SHL-Dũng SHL-K.Anh SHL-Hà SHL-Thương SHL-Tr.Hương
SHL-

Th.Hương
SHL-Chiến SHL-Lan
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